
(HÀNG LẺ-LCL)

Cảng đến (POD) Cảng Hải Phòng

Hiệu lực từ ngày (Effective from) 1/6/2017

Hiệu lực đến ngày (Effective to) 31/12/2019 Cập nhật ngày (Updated Date) 21/2/2019

Đơn vị tiên tệ (Currency): Việt Nam Đồng (VND)

CBM TON

Shanghai 345,000                      575,000                       15/6/2017 30/6/2017

Dalian 345,000                      575,000                       15/6/2017 30/6/2017

Xingang 345,000                      575,000                       15/6/2017 30/6/2017

Qingdao 345,000                      575,000                       15/6/2018 30/6/2018

Sri Lanka Colombo 805,000                      1,495,000                   15/6/2017 30/6/2017

Hong Kong Hong Kong 230,000                      345,000                       15/6/2017 30/6/2017

Thailand Bangkok 575,000                      690,000                       4/12/2018 19/12/2018

Indonesia Jakarta 1,150,000                   1,495,000                   15/6/2018 30/6/2018

Pasir Gudang 1,150,000                   1,495,000                   14/11/2017 29/11/2017

Port Kelang 230,000                      345,000                       15/6/2017 30/6/2017

Singapore Singapore 230,000                      345,000                       15/6/2017 30/6/2017

South Korea Busan 230,000                      345,000                       4/1/2018 19/1/2018

Taiwan Kaohsiung 345,000                      575,000                       15/6/2017 30/6/2017

Indonesia Jakarta 1,150,000                   1,495,000                   15/6/2017 30/6/2017

Philippines Manila North Harbour 805,000                      1,495,000                   15/6/2017 30/6/2017

Japan Tokyo 805,000                      1,495,000                   30/10/2018 14/11/2018

Japan Yokohama, Japan 805,000                      1,495,000                   15/6/2017 30/6/2017

CÔNG TY TNHH OOCL LOGISTICS (VIỆT NAM)

PHÒNG 1301-1305, CAO ỐC SÀI GÒN TRADE CENTER, LẦU 13, 37 TÔN ĐỨC THẮNG, QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

MST: 0312095014

Tel: +84 28 39116077

Fax: +84 28 39111676

Website: http://www.oocllogistics.com

IAT

China

Malaysia

BẢNG GIÁ CƯỚC HÀNG NHẬP CẢNG HẢI PHÒNG

Khu vực 
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Quốc gia cảng đi
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Cước tàu (Ocean Freight) Ngày thông báo

(Publish Date)
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(Effective From)


